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1 19020846  Nguyễn Thị Hoài Nhung  08/11/2001  14  3.96 K64 H Xuất sắc

2 19020852  Lường Thị Quyên  19/04/2001  14  3.93 K64 H Xuất sắc

3 19020807  Vũ Minh Giang  08/09/2001  14  3.89 K64 H Xuất sắc

4 19020866  Phạm Xuân Trường  18/09/2001  16  3.88 K64 H Xuất sắc

5 19020814  Bùi Xuân Hiếu  25/05/2001  14  3.87 K64 H Xuất sắc

6 19020834  Nguyễn Trí Kiên  20/12/2001  14  3.87 K64 H Xuất sắc

7 19020813  Lê Minh Hiếu  21/04/2001  14  3.86 K64 H Xuất sắc

8 19020857  Vũ Đức Thắng  16/02/2001  14  3.86 K64 H Xuất sắc

9 19020791  Đoàn Văn Bình  13/07/2001  14  3.84 K64 H Xuất sắc

10 19020794  Trần Quốc Cường  25/11/2001  14  3.84 K64 H Xuất sắc

11 19020822  Nguyễn Viết Hoàng  22/03/2001  14  3.84 K64 H Xuất sắc

12 19020826  Trần Quang Hưng  18/11/2001  14  3.84 K64 H Xuất sắc

13 19020797  Nguyễn Phương Đông  19/06/2001  14  3.81 K64 H Xuất sắc

14 19020863  Đỗ Thị Trang  16/10/2001  14  3.81 K64 H Xuất sắc

15 19020792  Phạm Thành Công  08/01/2001  14  3.79 K64 H Xuất sắc

16 19020801  Trần Đăng Dũng  23/07/2001  14  3.79 K64 H Xuất sắc

17 19020874  Nguyễn Long Vũ  06/01/2001  14  3.79 K64 H Xuất sắc

18 19020817  Đỗ Thiện Hòa  20/08/2001  16  3.78 K64 H Xuất sắc

19 19020870  Nguyễn Xuân Tú  15/07/2001  16  3.78 K64 H Xuất sắc

20 19020836  Phạm Văn Linh  02/04/2001  14  3.74 K64 H Xuất sắc

21 19020839  Phạm Hữu Long  09/01/2001  16  3.74 K64 H Xuất sắc

22 19020851  Dương Ngọc Quý  19/05/2001  16  3.71 K64 H Xuất sắc

23 19020871  Nguyễn Bá Tuấn  23/08/2001  16  3.71 K64 H Xuất sắc

24 19020833  Thiều Văn Khánh  22/04/2001  14  3.67 K64 H Tốt

25 19020827  Nguyễn Đăng Hưng  10/06/2001  14  3.64 K64 H Tốt

26 19020841  Bùi Quang Lực  28/09/2001  14  3.64 K64 H Tốt

27 19020842  Cao Tiến Mạnh  30/06/2001  14  3.61 K64 H Xuất sắc

28 19020830  Từ Quang Huy  23/05/2001  14  3.60 K64 H Xuất sắc

29 19020837  Lê Văn Lộc  05/05/2001  14  3.60 K64 H Xuất sắc

30 19020806  Trần Hữu Duy  01/11/2001  14  3.57 K64 H Xuất sắc

31 19020815  Đinh Văn Hiếu  17/03/2001  14  3.57 K64 H Xuất sắc

32 19020816  Phạm Văn Hiếu  12/08/2001  14  3.57 K64 H Xuất sắc

33 19020861  Lý Văn Toàn  22/03/2001  14  3.57 K64 H Tốt

34 19020853  Nguyễn Thế Quyền  20/09/2001  14  3.54 K64 H Xuất sắc

35 19020812  Nguyễn Đình Hiếu  22/12/2001  14  3.53 K64 H Xuất sắc

36 19020811  Đặng Vũ Hiệp  25/05/2001  16  3.47 K64 H Xuất sắc

37 19020848  Phạm Văn Phương  02/04/2001  16  3.46 K64 H Xuất sắc

38 19020838  Lê Hoàng Long  27/04/2001  20  3.45 K64 H Tốt

39 19020850  Vũ Minh Quang  04/10/2001  16  3.44 K64 H Xuất sắc

40 19020793  Nguyễn Đức Cương  19/07/2001  17  3.42 K64 H Xuất sắc

41 19020867  Nguyễn Quang Trường  14/03/2001  16  3.34 K64 H Xuất sắc

42 19020795  Vũ Thành Đạt  18/06/2001  14  3.07 K64 H Tốt

43 19020819  Cao Việt Hoàng  04/10/2001  12  3.92 K64 H Xuất sắc

44 19020828  Lê Văn Hưng  08/12/1996  12  4.00 K64 H Xuất sắc

45 19020855  Đỗ Bá Tấn  07/09/2001  12  3.75 K64 H Xuất sắc

46 19020875  Nguyễn Đăng Vương  30/03/2001  12  3.78 K64 H Xuất sắc

1 20020880  Nguyễn Văn Duy  15/02/2002  18  3.92 K65 H Xuất sắc

2 20020949  Nguyễn Trọng Việt  20/09/2002  20  3.86 K65 H Xuất sắc
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3 20020035  Vũ Minh Hiếu  16/02/2002  18  3.77 K65 H Xuất sắc

4 20020890  Trần Doãn Đức  14/04/2002  20  3.76 K65 H Xuất sắc

5 20020945  Nguyễn Anh Tuấn  15/12/2002  18  3.76 K65 H Xuất sắc

6 20020907  Đỗ Thị Huyền  04/06/2002  20  3.75 K65 H Xuất sắc

7 20020920  Nguyễn Tiến Nhã  02/06/2002  17  3.64 K65 H Xuất sắc

8 20020915  Phạm Ngọc Minh  16/02/2002  18  3.63 K65 H Xuất sắc

9 20020885  Nguyễn Huy Đạt  28/10/2002  20  3.55 K65 H Xuất sắc

10 20020912  Nguyễn Đức Lộc  21/07/2002  28  3.53 K65 H Xuất sắc

11 20020947  Lê Đức Tưởng  20/05/2001  20  3.47 K65 H Xuất sắc

12 20020946  Đoàn Thị Tươi  16/06/2002  20  3.33 K65 H Xuất sắc

1 21021083  Nguyễn Trung Đức  07/12/2003  16  4.00 K66 H Xuất sắc

2 21021122  Đỗ Tiến Thành  23/06/2003  19  3.97 K66 H Xuất sắc

3 21021094  Lê Bá Hoàng Hùng  14/10/2003  18  3.85 K66 H Xuất sắc

4 21020720  Nguyễn Mạnh Chính  18/11/2003  16  3.79 K66 H Xuất sắc

5 21021079  Nguyễn Hồng Đạt  30/10/2003  22  3.78 K66 H Xuất sắc

6 21021118  Đậu Thái Sơn  18/12/2003  18  3.73 K66 H Xuất sắc

7 21020153  Trần Trung Mạnh  26/10/2003  21  3.72 K66 H Xuất sắc

8 21021069  Lê Văn Anh  22/07/2003  16  3.71 K66 H Xuất sắc

9 21021125  Nguyễn Quang Thắng  23/08/2002  19  3.70 K66 H Xuất sắc

10 21021080  Vũ Thành Đạt  15/03/2003  16  3.68 K66 H Xuất sắc

11 21021092  Nguyễn Xuân Minh Hoàng  31/07/2003  16  3.64 K66 H Xuất sắc

12 21021140  Trần Đình Tùng  03/07/2003  16  3.63 K66 H Xuất sắc

13 21021121  Trần Hữu Thái  04/02/2002  22  3.57 K66 H Xuất sắc

14 21021135  Trần Đình Tuấn  20/03/2003  20  3.57 K66 H Xuất sắc

15 21021084  Đỗ Tiến Hải  08/07/2003  18  3.48 K66 H Xuất sắc

16 21021110  Đậu Hồng Phong  29/09/2003  18  3.47 K66 H Xuất sắc

17 21021104  Lê Anh Lợi  18/09/2003  20  3.41 K66 H Xuất sắc

18 21021102  Quách Tiến Lâm  14/11/2002  16  3.33 K66 H Xuất sắc

1 22024131  Đỗ Đức Đô  24/10/2004  21  3.87 K67 H Xuất sắc

2 22024168  Tạ Hữu Huy  27/11/2004  19  3.67 K67 H Xuất sắc

3 22024138  Phạm Việt Anh  27/11/2004  15  3.63 K67 H Xuất sắc

4 22024133  Nguyễn Minh Hiếu  26/03/2004  15  3.57 K67 H Xuất sắc

5 22024184  Nguyễn Văn Nguyên  25/06/2004  15  3.36 K67 H Xuất sắc


